
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

01 1 61 4013 SSD độ III - II

01 2 60 7007 SSD độ III

01 3 38 0000 NXTC 12tuần

02 4 69 2012 UNBT(T) 8cm

02 5 43 ĐT UXTC 14w/VM NS   

02 6 36 1101 NXTC 14tuần

03 7 49 3003 UXTC 15cm/VMC K dạ dày

03 8 53 3003 UXTC 14w

03 9 35 1011 NXTC 14tuần

05 10 53 5035 UXTC 16w

05 11 49 7017 UXTC 14w

05 12 26 ĐT UBT (P) 12cm

05 13 47 4014 UXTC 16w

05 14 24 0020 UBT (P) 12cm

18 15 81 8026 U hạ vị 15 cm

18 16 45 0000 UXTC 20w + UBT

18 17 37 2022 UBT (P) 10cm

06 18 0

16 19 0

01 1 77 3001 SSD độ III

01 2 50 5015 Sa thành trước ÂĐ

01 3 22 ĐT UBT (P) 10cm

10270

10282

10244

8975

SHC

10607

10585

10249

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

NGÀY PT: 23/11/2009    THỨ HAI 

PM

10230

10236

10420

7804

10203

10193

10199

11143

8120B

10265

10598

10617

10986

HỌ VÀ TÊN

TRẦN THỊ LAN

NGUYỄN THANH THỦY

PHẠM THỊ ĐẾN

NGUYỄN THỊ CHẮT

LÊ THỊ Á

TRẦN THỊ BẠCH TUYẾT

LÊ THỊ HỒNG QUYÊN

NGUYỄN THỊ CHIÊN

BAY THỊ KIM OANH

TRẦN THỊ KÈN

HUỲNH THỊ ĐẸP

NGUYỄN THỊ QUẢ

PHẠM THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ THANH

HỒ THỊ ĐƯƠNG

NGUYỄN T PHƯƠNG HẰNG

VŨ THỊ PHƯƠNG

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

HOÀNG THỊ KỸ

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ BÉ TRANG

Từ ngày 23/11/2009 đến ngày 29/11/2009
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Sửa thành trước, sửa HA

Mổ TS, TTTXT

NGÀY PT: 24/11/2009    THỨ BA 

BS PHẨU THUẬT

THÁI HÀ + PHAN NGA + TT.LỆ

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

THÁI HÀ+PHAN NGA  SB.TRÚC 2

VŨ HẢI + B.MAI + SB. LIÊM

VŨ HẢI + B.MAI + SB.LIÊM

VŨ HẢI + B.MAI + SB.LIÊM

BÍCH 1 + THỤC TRANG + SB.DUYÊN

BÍCH 1 + THỤC TRANG + SB.DUYÊN

BÍCH 1 + THỤC TRANG + SB.DUYÊN

H.HIỆP + DUY + SB.THƯƠNG

H.HIỆP + DUY + SB.THƯƠNG

H.HIỆP + DUY + SB.THƯƠNG

Q.TUẤN + HIẾN MINH + SB.CÔNG

Q.TUẤN + HIẾN MINH + SB.CÔNG

KIỀU DUNG+THĂNG.BM+XUÂNNT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + XUÂNNT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM +XUÂNNT

BS KHOA UTPK

TRINH + SB.HOA + SB.SON

VIỆT THANH + MỸ NHI + HƯNG.TTĐT

VIỆT THANH + MỸ NHI + HƯNG.TTĐT

MỸ NHI + HƯNG.TTĐT + SB.HIỀN



02 4 46 3003 UXTC 20w

02 5 44 2002
UXTC 14w
/VMC VRT, TNTC

02 6 34 0000 NXTC 12tuần

03 7 52 1001 UXTC 18w/VMC

03 8 46 2002 UXTC 16w

03 9 27 ĐT NXTC 14tuần

05 10 56 4004 UBT (P) 10cm

05 11 46 4024 UXTC 14w

05 12 44 2002 UXTC 14w

05 13 37 3013 NXTC 14tuần

18 14 46 4004 UXTC 16w

18 15 38 2012 UXTC 14w

18 16 37 4004 UBT (P) 12cm

18 17 49 1011 Bướu đặc vú (P) 

18 18 40 2002 Bướu sợi tuyến vú (T) 

18 19 36 0000 U vú (P)

01 20 18 ĐT Bướu sợi tuyến vú (P) 

01 21 0

01 1 66 6016 SSD độ II - III

01 2 50 4004 UXTC 16tuần

01 3 52 70007 UXTC 14 tuần

02 4 52 4004 CTC dài

02 5 16 ĐT UBT 20cm

02 6 31 2002 UBT 15 cm/VMC

03 7 69 6006 SSD độ III

03 8 49 2002 UXTC 14 tuần

03 9 24 ĐT NXTC 14tuần

10421

10287

10228

10384

10273

10488

10298

10302

10301

10582

10488

10388

7750

11167

10757

10758

11168

10626

101424

10314

NGÀY PT: 25/11/2009    THỨ TƯ 

10643

11240

10584

10717

10299

10579

LÊ THỊ BẢY

ĐINH THỊ HỒNG LỢI

NGUYỄN THỊ TƯỜNG OANH

NGUYỄN THỊ TÂM

HUỲNH THỊ MUA

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ SƯƠNG

ĐOÀN THỊ ĐẨU

TRẦN THỊ MỸ

NGUYỄN THỊ MINH TÂM

NGUYỄN THỊ CẢNH

HUỲNH THỊ PHƯƠNG

THỊ NHÂM

TRƯƠNG THỊ LIÊN

ĐỖ THỊ LỆ

TRẦN T HỒNG HẠNH

VƯU TUYẾT TRINH

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ BẰNG

PHÙNG A MÚI

HÀ THỊ LÙNG

PHAN THỊ HÔ

VĂN THỊ KIM TRINH

PHẠM THỊ LAN

NGUYỄN THỊ IN

NGUYỄN THỊ HOÀNG 
PHƯỢNG
TRẦN THỊ HẠNH

Cắt HTTC + 2pp

Cắt  HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Sinh thiết trọn bướu

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt đoạn CTC, May TSM

Mổ TS, TTTXT

Cắt  pp (T) ,KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

M TUYẾT + DŨ + SB.NƯƠNG

M TUYẾT + DŨ + SB.NƯƠNG

M TUYẾT + DŨ + SB.NƯƠNG

B.HẢI + YÊN + SB.CÚC

B.HẢI + YÊN + SB.CÚC

B.HẢI + YÊN + SB.CÚC

CH.TRUNG + KLOAN2 + SB.HIẾU

CH.TRUNG + KLOAN2 + SB.HIẾU

HỒ PHƯỢNG + HOÀI THƯ + SB.TUẤT

HỒ PHƯỢNG + HOÀI THƯ + SB.TUẤT

TÔ NGUYỆT + K.DUNG2 + SB.THUẬN

TÔ NGUYỆT + K.DUNG2 + SB.THUẬN

TÔ NGUYỆT + K.DUNG2 + SB.THUẬN

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

P.DUNG + SB.ÂN  + SB.PHONG

DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

D.MINH + LỆ CHI + SB.VĂN

D.MINH + LỆ CHI + SB.VĂN

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + SB.TRÚC 1

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + SB.TRÚC 1

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + SB.TRÚC 1

BÁ + H.THẮM + HƯNG

BÁ + H.THẮM + SB.SOCHEAT

BÁ + H.THẮM + SB.SOCHEAT



05 10 72 7006 UBT  12cm

05 11 46 1001 TC Xơ hóa + UBT

05 12 45 2032 UXTC 14 tuần

05 13 44 1021 UXTC 8 cm

18 14 34 2012 UBT  2 bên 12 cm

18 15 47 3003 UBT  12cm

18 16 41 ĐT NXTC 16tuần

17 0

01 1 68 9009 SSD độ III

01 2 27 1001 CTC dài + UBT 

01 3 35 3013 UBT (P) 12cm/ VMC NS

02 4 54 0000 SSD độ III

02 5 46 ĐT UXTC 20 tuần

03 6 51 5005 UXTC 10 tuần + UBT 10cm

03 7 41 2002 NXTC 22tuần

03 8 24 0000 UBT 10cm , CĐPB: UXTC 

05 9 64 8008 UBT  7cm

05 10 44 ĐT UXTC 12 tuần

05 11 43 2022 UXTC 14 tuần

05 12 39 ĐT LNMTC BT (T) 12 cm

18 13 77 9008 U hạ vị 8 cm

18 14 41 2002 NXTC 14tuần

18 15 24 0010 UBT 20cm

16 45 3003 Bướu sợi 2 vú

17 38 2012 Bướu sợi tuyến vú (T) 

18 26 1001 Thay đổi sợi bọc , bướu sợi vú 

19 24 2002 Bướu sợi tuyến vú (P) 

20 0

8853

10373

10352

10349

10542

10339

10308

10667

10716

10398

10687

NGÀY PT: 26/11/2009    THỨ NĂM 

10648

10400

11082

10433

10363

10396

10392

10407

10635

10401

11466

11424

11164

11166

10756

HỒ THỊ ĐUÔN

HUỲNH THỊ NGỌC LOAN

NGUYỄN THỊ HỒNG

HÀ THỊ PHƯỢNG

PHAN THỊ KIM CHINH

ĐẶNG THỊ LỚN

NGUYỄN THỊ THIÊN NHIÊN

BN SẢN A

THÁI THỊ NGÔI

NGUYỄN THỊ MỸ VÂN

LÊ THỊ MAI

NGUYỄN THỊ NGA

LÊ THỊ KIM HÒA

TRẦN THỊ LAN

TRỊNH THỊ THÀNH

NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO

NGUYỄN THỊ RÔ

MẠCH KIM HUỆ

ĐOÀN THỊ KIM YẾN

LÊ THỊ MAI CHÍNH

LÊ THỊ HOA

NGUYỄN THỊ BỀN

NGUYỄN HOÀNG BÍCH TRÂM

HUỲNH THỊ NGUYÊN

TRẦN THỊ PHỤNG

ĐINH THANH PHƯỢNG

TRƯƠNG NGỌC HÂN

BN SẢN A

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC, Bóc u

Cắt  pp (P) ,KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt  HTTC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc 2 u vú (T) 11g - 2g

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

NGỌC HẢI + THU BA + SB.KHA

NGỌC HẢI + THU BA + SB.KHA

M.THU + B.CHI + SB.OANH

M.THU + B.CHI + SB.OANH

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

KIM CHI + SB.VY + SB.HẬU

VIỆT THANH + HƯNG+ D.TUYẾT

VIỆT THANH + HƯNG + D. TUYẾT

HƯNG + D.TUYẾT+SB.MẪN

NHÀN + CH.TRUNG + PHÚC

NHÀN + CH.TRUNG + PHÚC

XUÂN CẨM + THĂNG.BM + V.HÙNG

XUÂN CẨM + THĂNG.BM + V.HÙNG

XUÂN CẨM + THĂNG.BM + V.HÙNG

T.HÒA + TRUNG.QB + SB.LOAN 1

T.HÒA + TRUNG.QB + SB.LOAN 1

THU HÀ 2 + MỸ NGỌC + SB.LOAN 3

THU HÀ 2 + MỸ NGỌC + SB.LOAN 3

LỢI + NG.LAN.BM + M.TUẤN.BM

LỢI + NG.LAN.BM + M.TUẤN.BM

LỢI + NG.LAN.BM + M.TUẤN.BM

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BÙI PHƯỢNG + SB.THỦY + SB.QUỚI



01 1 59 4014 SSD độ III

01 2 56 1001 SSD độ III

01 3 39 2002 UXTC 14 tuần

02 4 40 3003 U hạ vị 20cm, Nghi K

02 5 54 0000 UXTC 12 tuần/Tiểu đường

02 6 43 2002 UXTC 14 tuần/ VMC

03 8 49 0000 UXTC 16tuần

03 8 46 4024 UXTC 14 tuần

03 9 35 ĐT NXTC 12tuần

05 10 52 6002 UXTC 14 tuần

05 11 48 2002 UXTC 14 tuần

05 12 38 3023 NXTC 10 cm

18 13 52 3003 UXTC 14 tuần

18 14 46 4024 UXTC 12 tuần

18 15 42 0000 NXTC 14tuần

16 0

10708

10692

NGÀY PT: 27/11/2009    THỨ SÁU 

10455

11262

10137B

10494

10795

10495

10408

10409

10456

10432

10492

10487

10436

LƯU THỊ MAI

BÙI THỊ THANH THẢO

HUỲNH THỊ THIÊN NGA

TRƯƠNG THỊ KIM LIÊN

LÊ THỊ BÉ NĂM

VŨ NGỌC LAN

NGUYỄN THỊ KEO

ĐẶNG THỊ TOAN

HOÀNG THỊ HỢP

ĐOÀN THỊ VỐN

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ OANH

TRẦN THỊ LIÊN

LÊ THỊ CHI

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

BN SẢN A

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Ngày 19 tháng 11 năm 2009
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + TRÍ 2

THU THỦY + H.TUẤN + T.BÌNH

THU THỦY + H.TUẤN + T.BÌNH

H.TUẤN + T.BÌNH + SB.TUẤN

MỸ Ý + TR.THẢO + THIÊN TRANG

MỸ Ý + TR.THẢO + THIÊN TRANG

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG +SB.NHƯ

THỐNG + TRINH 

THỐNG + TRINH + SB.VÂN

THỐNG + TRINH + SB.VÂN

TH NGÂN+TÂN+2SB TRANG,ANH(C)

MỸ Ý + TR.THẢO + THIÊN TRANG

Q.KHOA + B.MAI + T.NGỌC

Q.KHOA + B.MAI + T.NGỌC

Q.KHOA + B.MAI + SB.PHÚ

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + TRÍ 2


